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	GIỐNG LỢN
	
	

	1
	Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương, Viện chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Chèm, Từ Liêm – Hà Nội
· Điện thoại: 043.838.9774; Fax: 043.7410025
· Email: thuyphuongpig@gmail.com
· Giám đốc: Ông Phạm Duy Phẩm (0989.068.825)
	Lợn cái hậu bị và đực giống ông bà, bố mẹ các giống: VCN-MS15 (Meishan); VCN(01,02,03,04,05,11,12,21,22,23); Landrace, Yorkshire, Duroc.

	2
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi heo Bình Thắng, Phân Viện chăn nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
· Điện thoại: 06503.749.886
·  Giám đốc: Ông Phạm Tất Thắng (0903.127.781)
	· - Lợn cái hậu bị và đực giống ông bà, bố mẹ các giống: Landrace, Yorkshire, Duroc,Pietrain.
· - Đực cuối cùng PiDu, DuPi.

	3
	Trung tâm giống lợn chất lượng cao, Học viện Nông nghiệp
	· Địa chỉ Trụ sở: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
· Điện thoại: 043.876.0448
· Giám đốc: GS Bùi Hữu Đoàn (0975.229.668)
	· - Lợn đực giống hậu bị giống ông bà, bố mẹ: Pietrain kháng Stress, Landrace, Yorkshire, Duroc.
· -  Đực cuối cùng PiDu.

	4
	Công ty Thái Dương
	· Địa chỉ Trụ sở: Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên
· Tổng Giám đốc: Ông Lê Quang Thành (0986.877.188)
	· - Lợn cái hậu bị và đực giống ông bà, bố mẹ các giống: Landrace, Yorkshire, Duroc, Peitrain.
· - Đực cuối cùng (đực lai).

	5
	Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân DABACO
	· Địa chỉ Trụ sở: Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh.
· Giám đốc: Ông Trần Xuân Mạnh(0912.122.359)
	· - Lợn cái hậu bị và đực giống ông bà, bố mẹ các giống: Landrace, Yorkshire, Duroc, Peitrain.
· - Đực cuối cùng (đực lai).

	6
	Công ty TNHH Kim Long
	· Địa chỉ Trụ sở: Ấp 5, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương
· Tổng Giám đốc: Ông Chung Kim (0932.805.999)
	· - Lợn cái hậu bị và đực giống ông bà, bố mẹ các giống: Landrace, Yorkshire, Duroc, Peitrain.
· - Đực cuối cùng (đực lai)

	7
	Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Việt Hưng
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Kim Sơn, Thị trấn Sơn Tây, Hà Nội.
· Giám đốc: Nguyễn Đức Cử (0913.204.416)
	· - Lợn cái hậu bị và đực giống ông bà, bố mẹ các giống: Landrace, Yorkshire, Duroc.
· - Lợn giống thương phẩm
· 

	8
	Công ty giống lợn Tam Đảo, Tổng Công ty chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
· Điện thoại: 0211.3832.083
· Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Bung (0983.568.985).
	· - Lợn cái hậu bị và đực giống ông bà, bố mẹ các giống: Landrace, Yorkshire, Duroc.
· - Lợn giống thương phẩm
· 

	9
	Công ty giống lợn Miền Bắc, Tổng Công ty chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Phùng Chí Kiên, Mỹ Văn, Mỹ Hào, Hưng Yên.
· Điện thoại: 0321.3945085 –Fax: 0321.3945054.
· Giám đốc: Ông Đỗ Văn Chung (0912.251.848)
	· Lợn cái hậu bị và đực giống bố mẹ các giống: Landrace, Yorkshire, Duroc.
· - Lợn giống thương phẩm
· 

	10
	Công ty CP giống vật nuôi và cây trồng Đông Triều, Tổng Công ty chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
· Điện thoại: 0333.598.334
· Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thịnh (01655.095.466)
	· - Lợn Móng Cái ông bà và bố mẹ.

	11
	Công ty CP giống vật nuôi cây trồng Đồng Giao, Tổng Công ty chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Yên Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình.
· Điện thoại: 0303.784.249
· Giám đốc: Ông Lại Xuân Nguyên (01687.294.841)
	· - Lợn cái hậu bị và đực giống bố mẹ các giống: Landrace, Yorkshine.
· - Lợn giống thương phẩm.
· 

	12
	Công ty CP chăn nuôi Miền Trung, Tổng Công ty chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam.
· Điện thoại: 05103.869.460 – Fax: 05103.869.205
· Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Thuận (0914.167.540)
	· - Lợn cái hậu bị và đực giống bố mẹ các giống: Landrace, Yorkshine.
· - Lợn giống thương phẩm.

	II
	GIỐNG GIA CẦM
	
	· 

	1
	Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Viện chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Chèm, Từ Liêm, Hà Nội.
· Điện thoại: 043.757.0814; 0343.881.150; 03203.784.565 – Fax: 04.838.5804
· Email: pkhttncgctp@gmail.com
· Giám đốc: Ông Nguyễn Quý Khiêm (0913.581.460)
	· Con giống 1 ngày tuổi:
· 1. Giống bố mẹ và thương phẩm các giống gà: Ri, Mía, Lương Phượng, ISA, Sasso, Thái Hòa, gà Ác, gà Sao.
· 2. Giống bố mẹ và thương phẩm các giống ngan, vịt: Ngan Pháp R51, R71, vịt Super heavy, vịt Super M2, Super M3, vịt Star 53, vịt Star 76.
· 3. Chim câu Pháp
· 4. Đà điểu.

	2
	Trung tâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi, Viện chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
· Điện thoại: 043.838.9125 – Fax: 043.838.3836
· Phó GĐ phụ trách: Nguyễn Thị Mười (0982.873.468)
	· Con giống 1 ngày tuổi giống bố mẹ và thương phẩm các giống gà:
· 1. VCN/BT – H’Mông 
· 2. VCN/BT- VCN-G15
· 3.VCN/BT-Ai Cập
· 4. VCN/BT-AG1
· 5. VCN/BT-Lương Phượng
· 6. VCN/BT – Z15
· 7. VCN/BT – Mía.

	3. 
	Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi, Viện Chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Phường Vạn Phúc, TX Hà Đông, Hà Nội.
· Điện thoại: 043.971.8853 – Fax: 033.825.582
· Giám đốc: Ông Hồ Xuân Tùng (0904.125.648)
	· Con giống 1 ngày tuổi giống bố mẹ và thương phẩm các giống gà:
· - Ri vàng rơm
· - Ri lai

	4
	Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Viện chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
· Điện thoại: 043.3854.250 – Fax: 043.3854.390
· Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Duy (0912.448.344)
	· Con giống 1 ngày tuổi:
· 1. Giống bố mẹ và thương phẩm các giống vịt:
·  - Hướng thịt: Super M (SM, SM2, SM2i,SM3, SM3SH), Star 53, Star 76.
·  - Hướng trứng: Triết Giang, TC, TsN15- Đại Xuyên.
·  - Kiêm dụng: PT, Biển 15- Đại Xuyên.
· 2. Giống bố mẹ và thương phẩm các giống ngan: Ngan Pháp R51, R71.

	5
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia cầm VIGOVA, Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi
	· Địa chỉ Trụ sở: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
· Điện thoại: 083.894.2474
· Giám đốc: Ông Dương Xuân Tuyển (0913.774.977)
	· Con giống 1 ngày tuổi các giống:
· 1. Vịt bố mẹ và thương phẩm: 
·  - Vịt siêu thịt VIGOVA
·  - Vịt siêu nạc VIGOVA
· 2. Gà bố mẹ và thương phẩm lông màu:
·  - LV
·  - BT2
· 3. Gà bố mẹ và thương phẩm:
·  - Tàu vàng
·  - Gà ta VIGOVA.

	6
	Công ty TNHH giống gia cầm Phùng Dầu Sơn
	· Địa chỉ Trụ sở: Thông Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
· Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phùng (0583.524.652)
	· Con giống 1 ngày tuổi giống bố mẹ và thương phẩm gà Ri Ninh Hòa.

	7
	Công ty TNHH MTV gà giống DABACO
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
· Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Nguyên (0982.342.890)
	· Con giống 1 ngày tuổi giống bố mẹ và thương phẩm:
·  - Các giống gà: Mía, Chọi
·  - Gà JA57 lai với các giống gà nội.

	8
	Xí nghiệp chăn nuôi gia cầm, HADICO
	· Địa chỉ Trụ sở: 
+ Cơ sở 1: Thôn La Gián, xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Điện thoại: 043.361.1198
+ Cơ sở 2: Thôn Văn Miếu, Xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Điện thoại: 043.3832.208b
· Email: Channuoigiacam@hadicogroup.com.vn
· Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Vụ (0942.172.999)

	· Già Mía giống ông bà và bố mẹ

	9
	Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư
	· Địa chỉ Trụ sở: Thôn Huỳnh Mai, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định
· Điện thoại: 056.3633.040
· Giám đốc: Ông Lê Minh Dư (0913.498.702)
	· Con giống 1 ngày tuổi giống gà lông màu thương phẩm (Công thức lai của Công ty Minh Dư)

	10
	Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam
	· Địa chỉ Trụ sở: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
· Điện thoại: 0211.3866.170
· Email: cskh@japafavietnam.com
	· Gia cầm giống

	11
	Công ty Cổ phần CP Việt Nam
	· Địa chỉ Trụ sở: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
· Điện thoại: 0246.293.9998
· Email: hotro@mywwork.com.vn
	· Lợn giống, gia cầm giống

	III
	GIỐNG TRÂU, BÒ
	
	· 

	1
	Trung tâm giống gia súc lớn trung ương
	· Địa chỉ Trụ sở: số 6, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
· Điện thoại: 0243.971.8853; 0243.972.4292; 0243.971.9776 – Fax: 0243.971.9049
	· Trâu đực giống, bò đực giống

	2 
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi
	· Địa chỉ Trụ sở: Xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, Thái Nguyên.
· Điện thoại: 0208.3862.930
· Email: bavan60@gmail.com
	· Trâu đực giống, bò đực giống



